
 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 

 

 

 

CÔNG TY CP SẢN XUẤT & CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ 

 

 



CTCP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Trang 1 

Mục lục 

PHẦN I TỔNG QUAN ....................................................................................................................... 2 

Thông tin doanh nghiệp ................................................................................................................. 4 

Quá trình hình thành và phát triển ................................................................................................. 5 

Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh................................................................................................... 6 

Tổng quan về các sản phẩm của Công ty ...................................................................................... 7 

Sơ đồ bộ máy tổ chức .................................................................................................................... 8 

Danh sách thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc ............................................................. 9 

Định hướng và chiến lược phát triển ........................................................................................... 14 

PHẦN II MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ..................................................................................... 16 

Thị trường Filler Masterbatch thế giới 2018 ............................................................................... 17 

Thị trường Filler Masterbatch Việt Nam 2018 ............................................................................ 20 

Triển vọng kinh tế 2019 .............................................................................................................. 20 

PHẦN III KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 .......................................................................... 23 

Đánh giá chung của Ban Tổng Giám Đốc ................................................................................... 24 

Tình hình đầu tư 2018 ................................................................................................................. 29 

Tình hình tài chính ...................................................................................................................... 30 

PHẦN IV QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ...................................................................................... 34 

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ................................................................................... 35 

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ........................................................................................ 38 

Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS ........................................................................... 40 

Hoạt động quản trị rủi ro ............................................................................................................. 41 

Thông tin cổ phiếu và hoạt động quan hệ nhà đầu tư .................................................................. 45 

PHẦN V BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ......................................................................... 46 

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT về phát triển bền vững ............................................................ 47 

Tổng quan báo cáo phát triển bền vững ...................................................................................... 49 

Định hướng phát triển bền vững .................................................................................................. 50 

Hoạt động phát triển bền vững năm 2018 ................................................................................... 58 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ................................................................................................................... 68 

 

 

  

 



CTCP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Trang 2 

 

 

 

 

PHẦN I 

TỔNG QUAN 

  



CTCP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Trang 3 

 Tầm nhìn:  

Trở thành doanh nghiệp tiên phong, dẫn đầu trong lĩnh vực sản 

xuất các sản phầm tinh chế từ đá CaCO3, tạo dựng vị thế vững 

chắc trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

 Sứ mệnh: 

Mang lại những sản phẩm chất lượng cao bằng việc ứng dụng 

các công nghệ tiên tiến  

Đảm bảo hài hòa các lợi ích của khách hàng, cổ đông  

Tạo môi trường làm việc nâng cao sự sáng tạo, trách nhiệm, 

chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên Công ty 

 Giá trị cốt lõi:  

Chất lượng trên từng sản phẩm: chất lượng sản phẩm là yếu 

tố sống còn đối với một doanh nghiệp khi tham gia vào chuỗi 

giá trị toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. 

Chủ động hoàn thiện năng lực sản xuất, luôn đảm bảo sản phẩm 

đầu ra theo đúng các thông số kỹ thuật đạt chuẩn, từng thành 

viên của Nhựa Pha Lê đều nỗ lực hoàn thành công việc được 

giao với chất lượng cao nhất. 

Liên tục ứng dụng công nghệ vào sản xuất: Không chỉ đảm 

bảm ổn định chất lượng, việc đầu tư ứng dụng công nghệ tiên 

tiến giúp phát minh ra các phương thức sản xuất mới, từ đó cải 

thiện chất lượng đồng thời tiết kiệm chi phí. 

Chia sẻ và đồng hành cùng đối tác: tâm niệm đối tác là bạn 

đồng hành cùng chia sẻ trên con đường hoạt động kinh doanh, 

Nhựa Pha Lê luôn hỗ trợ các đối tác trên tinh thần hợp tác thành 

công, đôi bên đồng hưởng lợi 

Trách nhiệm với cộng đồng:. Không chỉ vì mục tiêu phát triển 

kinh tế mà còn tồn tại để phục vụ người tiêu dùng , cải thiện và 

nâng cao đời sống đội ngũ cán bộ công nhân, đem lại lợi ích dài 

lâu cho đối tác và cổ đông, góp vào lợi ích chung của toàn xã 

hội 
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Thông tin doanh nghiệp 

 

 Tên công ty : Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê 

 Tên tiếng Anh :  Pha Le Plastics Manufacturing and Technology Joint Stock 

Company 

 Tên viết tắt :  Nhựa Pha Lê 

 Mã chứng khoán :  PLP 

 Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103018538 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà 

Nội cấp lần đầu ngày 18/11/2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp 

thay đổi lần thứ 13 ngày 05/05/2017 

 Trụ sở chính : Lô đất CN4.3 Khu công nghiệp MP Đình Vũ, Khu kinh tế 

Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, 

TP Hải Phòng. 

 Địa chỉ liên hệ : Văn phòng Hà Nội - Tầng 2 – Tháp A – Tòa nhà Rivera 

Park Hà Nội – 69 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, 

Hà Nội. 

 Chi nhánh Nghệ An :   Mỏ đá Thung Hung, Bản Hạt, Xã Châu Tiến, 

Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An 

 Vốn điều lệ :  150.000.000.000 đồng 

 Điện thoại : (+84-24) 3555 1669 Fax: (+84-24) 3555 1671 

 Website : http: phaleplastics.com.vn 

 Đại diện pháp luật :  Ông Mai Thanh Phương  

 Chức vụ : Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 
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Quá trình hình thành và phát triển 

o 2008 - Thành lập  

Vốn điều lệ là 100 tỷ đồng , hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác và sản 

xuất khoáng sản 

o 2009 - 2013 - Chuẩn bị 

Được cấp phép và khai thác mỏ Thung Hung – Nghệ An. Thành lập Chi 

nhánh Nghệ An tại Mỏ Thung Hung để khai thác 

o 2014 - Đầu tư     

Nhà máy sản xuất đá CaCO3 tại Quỳ Hợp Nghệ An, công suất Xưởng khai 

thác đá 100 tấn / giờ , Xưởng tuyển đá chíp với công suất 30 tấn/ giờ  

Nhà máy sản xuất bột đá siêu mịn và phụ gia nghành nhựa tại KCN MP Đình 

Vũ – Hải Phòng,  bột đá siêu mịn công suất 108.000 tấn/ năm và 96.000 tấn 

phụ gia ngành nhựa/ năm 

o 2016 - Tăng tốc  

Nhà máy sản xuất Filler Masterbatch đi vào hoạt động với 2 dây chuyền, công 

suất thiết kế 26.400 tấn / năm  

 2017 - Niêm yết 

Chính thức niêm yết 15 triệu cổ phiếu trên sàn Hose với mã chứng khoán 

PLP. Đầu tư khai thác thêm 02 dây chuyền sản xuất Filler Masterbatch nâng 

công suất lên 52.800 tấn / )năm 

 2018 - Mở rộng 

Đầu tư và nâng cấp dây chuyền filler masterbatch lên 95.000 tấn/ năm. Hoàn 

tất việc mở rộng Nhà máy Nghệ An , đầu tư 02 dây chuyền sản xuất bột đá 

siêu mịn tráng phủ axit công suất  56.000 tấn/ năm  
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Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh 

o Thăm dò, khai thác, chế biến và mua bán khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà 

nước cấm); 

o Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 

o Sản xuất sản phẩm từ plastic 

o Sản xuất sợi nhân tạo 

o Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 

o Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 

o Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 

o Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; 

o Vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách bằng đường thuỷ, đường bộ bằng 

xe ô tô; 

o Mua bán, cho thuê máy móc, thiết bị ngành khai khoáng, xây dựng, giao 

thông; 

o San lấp, dọn dẹp tạo mặt bằng xây dựng; 

o Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng 

cơ sở; 

o Tư vấn quản lý bất động sản. 

o Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 
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Tổng quan về các sản phẩm của Công ty 

 

 

 

 

 

 

  

Nhóm 1 (trọng tâm): Sản phẩm có đầu tư hàm lượng 

công nghệ:

- Filler Masterbatch (đang sản xuất)

- Nhựa thành phẩm (đang nghiên cứu)

- Vật liệu xây dựng gốc nhựa đá: đá Marble, nhựa đá, 

nhựa gỗ, giấy đá, ... (chuẩn bị tiến hành trong năm 

Nhóm 2: Sản phẩm sơ chế từ mỏ đá 

CaCO3:

- Đá CaCO3:

- Bột đá mịn

Nhóm 3: Sản phẩm từ những sản phẩm thải 

loại từ các thành phẩm nhóm 1 và 2 
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Sơ đồ bộ máy tổ chức 

 

 



CTCP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Trang 9 

Danh sách thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc 

 Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị 

1. Ông Mai Thanh Phương -  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

+ Ngày bổ nhiệm:  02/2014 

+ Học vấn :   Kỹ sư ngành Địa chất ; Cử nhân Kinh tế  

+ Kinh nghiệm:  25 năm kinh nghiệm quản trị sản xuất, khai thác khoáng sản 

và đầu tư 

+ Sở hữu :   3.900.000 cổ phiếu PLP ( 26 %) 

+ Kiêm nhiệm: 

 Thành viên HĐQT – CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (LGL) 

 Thành viên HĐQT – Công ty CP Cảng Mipec 

2. Ông Nguyễn Hồ Hưng - Thành viên HĐQT 

+ Ngày bổ nhiệm:  04/2017 

+ Học vấn:   Cử nhân kinh tế 

+ Kinh nghiệm:  24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, 

quản trị và đầu tư 

+ Sở hữu :   0 cổ phiếu PLP  ( 0%) 

+ Kiêm nhiệm: 

 Chủ tịch HĐTV - Công ty TNHH khai thác và chế biếnkhoáng sản Barit Cao 

Bằng 

 Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát 

 

3. Ông Vũ Đức Tiến - Thành viên HĐQT 

+ Ngày bổ nhiệm:  06/2018 

+ Học vấn:   Cử nhân Kế toán Ngân hàng 

+ Kinh nghiệm:  22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, 

quản trị và đầu tư 
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+ Sở hữu:  1.369.000 cổ phiếu PLP ( 9.13%) – Đại diện CTCP Chứng 

khoán Sài Gòn – Hà Nội 

+ Kiêm nhiệm 

 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà 

Nội 

 Thành viên HĐQT - Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội 

 Thành viên HĐQT - CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa 

 Thành viên HĐQT - CTCP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu 

 

4. Ông Đặng Tiến Thành - Thành viên HĐQT 

+ Ngày bổ nhiệm:  05/2016 

+ Học vấn:   Kỹ sư vận tải  

+ Kinh nghiệm :  17 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tiếp vận , 

logistic 

+ Sở hữu:   1.000.000 cổ phiếu ( 6.67%) 

+ Kiêm nhiệm:  

 Chủ tịch HĐQT- Công ty CP Timescom Toàn cầu 

 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Timescom Khiết Phong 

 

5. Ông Lê Thạc Tuấn - Thành viên HĐQT 

+ Ngày bổ nhiệm:  04/ 2017 

+ Học vấn:   Kỹ sư xây dựng mỏ ; Cử nhân kinh tế  

+ Kinh nghiệm :  26 năm kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp sản xuất, khai 

thác khoáng sản 

+ Sở hữu:   0 cổ phiếu PLP  ( 0%) 

+ Kiêm nhiệm:  

 Giám đốc - Công ty cổ phần Điện gia dụng Nagakawa  
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 Danh sách Thành viên Ban Kiểm Soát 

1. Ông Đinh Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát 

+ Ngày bổ nhiệm: 04/2018 

+ Học vấn: Kỹ sư Xây dựng mỏ ; Cử nhân tài chính – ngân hàng;  Cử nhân kinh tế 

đối ngoại 

+ Kinh nghiệm: 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, quản trị và đầu tư 

+ Sở hữu: 0 cổ phiếu PLP  ( 0%) 

+ Kiêm nhiệm : không 

2.  Bà Vũ Ngọc Thúy - Thành viên Ban kiểm soát 

+ Ngày bổ nhiệm: 04/2017 

+ Học vấn: Cử nhân kế toán 

+ Kinh nghiệm: 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán 

+ Sở hữu: 0 cổ phiếu PLP  ( 0%) 

+ Kiêm nhiệm: 

 Kiểm toán viên - Công ty TNHH Mazars Việt Nam, Hà Nội 

3. Bà Mai Thị Thanh Hoa - Thành viên Ban kiểm soát 

+ Ngày bổ nhiệm: 04/ 2017 

+ Học vấn: Cử nhân ngành Thương mại- Ngoại thương 

+ Kinh nghiệm: 14 năm kinh nghiệm quản trị kinh doanh 

+ Sở hữu: 0 cổ phiếu PLP  ( 0%) 

+ Kiêm nhiệm: không 
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 Danh sách Thành viên Ban Tổng Giám Đốc 

1. Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Xem trong phần thông tin liên quan đến thành viên HĐQT 

2. Bà Trần Hải Yến –Phó Tổng Giám đốc 

+ Sinh năm :  1980 

+ Ngày bổ nhiệm:  06/2017 

+ Học vấn:   Cử nhân quản trị kinh doanh  

+ Kinh nghiệm:  14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh 

+ Sở hữu :   101.000 cổ phiếu PLP (0.67%) 

+ Kiêm nhiệm:  không 

3.  Ông Cao Văn Thái - Phó Tổng Giám đốc 

+ Sinh năm :  1981 

+ Ngày bổ nhiệm:  04/ 2018 

+ Học vấn:   Cử nhân Tiếng Trung  

+ Kinh nghiệm:  12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất 

+ Sở hữu:   10.000 cổ phiếu PLP ( 0.07%) 

+ Kiêm nhiệm:  không 
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4. Ông Lê Quang - Phó Tổng Giám đốc 

+ Sinh năm:   1980 

+ Ngày bổ nhiệm:  02/2019 

+ Học vấn :   Kỹ sư hóa dầu 

+ Kinh nghiệm:  15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, kỹ 

thuật công nghệ 

+ Sở hữu:   0 cổ phiếu PLP  ( 0%) 

+ Kiêm nhiệm: 

 Trưởng đại diện hãng Thyssen Polymer (Đức) tại Việt Nam 

 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Quốc tế Minh Hải – Đại 

diện thương mại của  Tập đoàn PTT Lubricants (Thái Lan) / Đại điện thương 

mại của Tập đoàn Deceuninck (Bỉ).  

5. Bà Trịnh Thị Bội Giao – Kế toán trưởng 

+ Sinh năm :  1976 

+ Ngày bổ nhiệm:  09/2017 

+ Học vấn:   Cử nhân kinh tế  

+ Kinh nghiệm:  18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán 

+ Sở hữu:   0 cổ phiếu PLP  ( 0%) 

+ Kiêm nhiệm:  không  
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Định hướng và chiến lược phát triển  

 Trung hạn 

 Tiếp tục mở rộng thị phần 

Công ty đang hoàn thiện các thủ tục mua đất xây dựng thêm nhà máy tại Miền 

Trung và thành lập Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh nhằm nâng cao năng lực sản 

xuất, đồng thời khẳng định tham vọng muốn thống lĩnh thị trường Miền Nam 

cũng như lấn sân sang các thị trường mạnh trong trong khu vực. 

 Ổn định chất lượng 

Chất lượng luôn là yếu tố hàng đầu tạo nên thương hiệu cho một doanh nghiệp. 

Vì vậy, Nhựa Pha Lê luôn chú trọng việc ổn định chất lượng song song với mở 

rộng sản xuất. Mục tiêu từ 3-5 năm tới giảm tỷ lệ hàng lỗi xuống dưới 0,7%. 

 Khai thác những cơ hội đầu tư mới 

Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng, bên cạnh việc mở rộng sản xuất, Nhựa Pha Lê 

cũng không ngừng kiếm cơ hội đầu tư để tiến đến những nấc thang cao hơn 

trong chuỗi giá trị. Trong 3-5 năm tới, Nhựa Pha Lê đặt mục tiêu đầu tư chiến 

lược vào các nhà máy sản xuất các sản phẩm sử dụng Filler Masterbatch để đảm 

bảo đầu ra cũng như thử nghiệm sản phẩm mới 

 Tận dụng triệt để nguồn nguyên liệu mỏ đá CaCO3 

Trong vòng 3 năm tới Công ty sẽ hoàn thiện các dây chuyền công nghệ đủ sức 

tận dụng toàn bộ nguyên liệu khai thác được từ mỏ đá CaCO3, qua đó không 

những giảm chi phí đổ thải mà còn tạo ra doanh thu, đồng thời đảm bảo mục tiêu 

sản xuất thân thiện với môi trường. 
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 Dài hạn: 

 Lọt top 10 doanh nghiệp sản xuất hạt nhựa lớn nhất thế giới 

Với ưu thế sở hữu nguyên liệu khan hiếm là mỏ đá CaCO3 chất lượng, cùng 

những lợi thế về con người, về logistics, Nhựa Pha Lê đặt mục tiêu sớm trở 

thành doanh nghiệp sản xuất Filler Masterbatch hàng đầu, có năng lực sản xuất 

lọt Top 10 doanh nghiệp lớn nhất thế giới trong vòng 5-7 năm tới. 

 Xây dựng thương hiệu Nhựa kỹ thuật hàng đầu Việt Nam 

Với niềm tự hào là một doanh nghiệp Việt Nam, Nhựa Pha Lê đặt mục tiêu trở 

thành doanh nghiệp tiên phong, dẫn đầu trong việc ứng dụng công nghệ cao vào 

quá trình sản xuất sản phầm tinh chế từ đá CaCO3. Từ đó, Công ty kỳ vọng có 

thể gia tăng giá trị thặng dư trong từng sản phẩm, mang lại lợi ích cho cổ đông 

và trên hết là góp phần xóa bỏ định kiến về các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là 

trong lĩnh vực khoáng sản, vốn bị đánh giá là chỉ biết khai thác và bán các sản 

phẩm thô, chưa hoặc ít trải qua quá trình chế biến phức tạp. 
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Thị trường Filler Masterbatch thế giới 2018 

Theo báo cáo về thị trường 

hạt nhựa phụ gia thế giới 

của Technavio, mức tiêu 

thụ hạt nhựa phụ gia trên 

toàn thế giới đạt khoảng 33 

triệu tấn năm 2016, trong 

đó hạt nhựa gốc vô cơ 

chiếm tỷ trọng 76,74% (sản 

phẩm chính của PLP). Các 

quốc gia Châu Á Thái Bình 

Dương (Trung Quốc, Nhật 

Bản, Hàn Quốc, khu vực 

Đông Nam Á, …) là thị 

trường có mức nhập khẩu 

hạt nhựa nguyên liệu nhiều nhất thế giới, chiếm 43% nhu cầu nhựa nguyên liệu toàn thế 

giới, tiếp theo đó là thị trường Bắc Mỹ (31%) và Châu Âu (20,75%). Các thị trường còn 

lại chỉ chiếm 4,6% nhu cầu. 

Trong nhưng năm tới, thị trường hạt nhựa được dự báo tăng trưởng ổn định, với mức 

tăng trưởng bình quân của ngành trong giai đoạn 2016 - 2021 dự kiến là 5%/năm. Các 

nước châu Á Thái Bình Dương, như Trung Quốc, Ấn độ, Đài Loan, Indonesia và Hàn 

Quốc sẽ tiếp tục là những nước hàng đầu về tiêu thụ hạt nhựa phụ gia tại khu vực, với 

mức tăng trưởng bình quân về nhu cầu hạt nhựa đạt mức 5,67%/năm, cao hơn mức bình 

quân thế giới. Các thị trường khác như Bắc Mỹ và Châu Âu được dự báo tăng trưởng 

hơn, chỉ đạt tốc độc 4,74% và 4,45% trong giai đoạn 2016-2021 do các doanh nghiệp 

phát triển ở những thị trường này đang có xu hướng dịch chuyển nhà máy sản xuất sang 

những nước đang phát triển (chủ yếu nằm ở Châu Á). Các thị trường còn lại của thế 

giới bao gồm Trung Đông, Nam Mỹ và Châu Phi tuy tốc độ tăng trưởng được dự báo 

cao hơn mức bình quân, khoảng ở mức 5,23%/năm, nhưng quy mô thị trường tương đối 

nhỏ, chỉ khoảng 1,5 triệu tấn trong năm 2016. 
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Nguồn: Technavio 
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Asia Pacific 14,618.20 15,363.50 16,180.50 17,081.10 18,098.50 19,261.40

North America 10,404.60 10,838.90 11,314.80 11,839.60 12,434.30 13,116.80

Europe 6,955.40 7,225.70 7,522.10 7,849.10 8,220.60 8,647.80

The Rest 1,541.90 1,613.80 1,692.50 1,779.30 1,887.40 1,989.80
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Hiện nay, sản phẩm Filler 

Masterbatch của PLP sản 

xuất chủ yếu để phục vụ cho 

ngành sản xuất bao bì. Đây là 

một trong những ngành sản 

xuất chiếm tỷ trọng lớn trong 

ngành nhựa, với quy mô thị 

trường năm 2016 vào khoảng 

4,7 triệu tấn. Tốc độ tăng 

trưởng của thị trường được 

dự báo đạt 4,38%/năm trong 

giai đoạn 2016-2021. Nhu 

cầu của Filler cho ngành bao 

bì tăng chủ yếu được thúc 

đẩy từ tốc độ tăng trưởng 

trong ngành công nghiệp 

đóng gói tại Châu Á Thái 

Bình Dương và Bắc Mỹ, nơi 

chứng kiến sự phát triển của 

những ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều sản phẩm đóng gói như ngành thực phẩm, 

thương mại điện tử, ngành dược và chăm sóc y tế, … 
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Thị trường Filler Masterbatch Việt Nam 2018 

Việt Nam là nước có lợi thế trong sản xuất Filler Masterbatch do những thuận 

lợi trong khai thác bột đá vôi nhờ nguồn tài nguyên đá vôi lớn ở miền Bắc và 

miền Trung (bột đá vôi CaCO3 là nguyên liệu chính trong hoạt động sản xuất 

hạt nhựa phụ gia Filler Masterbatch). Những năm gần đây, các doanh nghiệp 

trong nước đã nỗ lực hơn để tham gia vào lĩnh vực sản xuất đầy tiềm năng này. 

Một số doanh nghiệp lớn trong ngành có thể kể đến như CTCP Nhựa Châu Âu, 

CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, CTCP Nhựa và Khoáng Sản An 

Phát Yên Bái, … Do sự đầu tư ồ ạt của các doanh nghiệp, sản xuất đã sớm đáp 

ứng được nhu cầu nội địa, tuy nhiên, nhờ tính khan hiếm của mỏ đá CaCO3 

cũng như lợi thế tuyệt đối về chi phí sản xuất, việc xuất khẩu Filler Masterbatch 

của Việt Nam đang có nhiều thuận lợi. Thực tế, việc các doanh nghiệp trong 

ngành thời gian qua đều có kế hoạch đầu tư lớn nhằm mở rộng năng lực sản xuất 

cho thấy thị trường của sản phẩm Filler đang rất triển vọng và còn nhiều dư địa 

phát triển. 

Triển vọng kinh tế 2019 

 Khó khăn 

- Mặc dù nhựa được sử dụng phổ biến và chi phí thấp, vẫn có các nguyên vật liệu 

khác có thể thay thế như gỗ, sành sứ, giấy, thủy tinh, … Đặc biệt với ngành bao 

bì, xu hướng bảo vệ môi trường hiện nay tăng cao khiến nhiều người lựa chọn sử 

dụng các bao bì tự hủy làm bằng giấy. 

- Không có áp lực đầu vào nhưng ngành nhựa gặp áp lực mạnh mẽ đến từ đầu ra 

khi thị hiếu người tiêu dung đòi hỏi các sản phẩm chất lượng cao, vệ sinh tốt, 

mẫu mã đẹp và bảo vệ môi trường. Tiêu chuẩn này khiến các doanh nghiệp nhỏ 

mới tham gia thị trường khó bắt kịp bởi biên độ lợi nhuận cho những sản phẩm 
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như này thường âm trong ngắn hạn và họ không có đủ nguồn vốn duy trì hoạt 

động kinh doanh của mình. Hiện có hơn 4000 doanh nghiệp trải dọc toàn quốc, 

sự cạnh tranh là rất khắc nghiệt, ngoài những cái tên vốn đã có danh tiếng thì 

những doanh nghiệp trẻ cần nhiều hơn là sự nỗ lực nếu muốn giành vị trí vững 

trong ngành. Lý do có sự bùng nổ về số lượng doanh nghiệp là bởi ngành đòi hỏi 

vốn ban đầu không cao, sản xuất trong thời gian ngắn để hoàn thành sản phẩm, 

kỹ thuật sản xuất khá phổ biến và dễ nắm bắt, dễ dàng thu hút đối thủ gia nhập. 

Bởi vậy, trong tương lai sẽ có nhiều doanh nghiệp lớn muốn hình thành lĩnh vực 

này họ cũng sẽ dễ tiếp cận hơn, qua đó đe dọa sự tăng trưởng của những doanh 

nghiệp đang tồn tại vốn đã quá chật chội trên thị trường này. 

- Tuy xuất khẩu trong những năm gần đây có độ biến thiên dương và số doanh 

nghiệp trong ngành đã đạt tới mốc 4000, ngành nhựa vẫn phải nhập khẩu ròng. 

Do hạt nhựa (nguyên vật liệu chính) không có đủ tại trong nước để đáp ứng nhu 

cầu sản xuất nên việc nhập khẩu nguyên liệu là nguyên nhân chính cho sự nhập 

siêu của ngành. Điều này dẫn tới rủi ro hàng hóa và rủi ro tỷ giá, dù được bảo 

hiểm bởi các hợp đồng phái sinh quyền chọn, rủi ro này vẫn tồn tại. 

 Thuận lợi 

- Ngành nhựa Việt Nam hiện nay đang đứng trước cơ hội tăng trưởng rõ rệt sau 

khi EU gỡ bỏ thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm nhựa bao bì của Việt 

Nam trong khi các nước châu Á khá như Trung Quốc vẫn phải chịu mức thuế 

này với thuế suất từ 8 – 30%, giúp các sản phẩm nhựa bao bì Việt Nam rẻ hơn, 

cạnh tranh hơn trên thị trường EU, do vậy tiềm năng xuất khẩu ngành bao bì 

nhựa của Việt Nam trong tương lai là rất lớn. Bên cạnh đó, Trung Quốc – quốc 

gia sản xuất nhựa hàng đầu thế giới đang có nguyện vọng chuyển dịch bộ máy 

sản xuất sang Việt Nam để tránh các chính sách bảo vệ môi trường nội địa cũng 
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như là chiến tranh thương mại khiến năng lực sản xuất trong nước tăng mạnh. 

Hiện tại 3 thị trường XK lớn nhất của Việt Nam là Nhật, Mỹ và EU. 

- Tiêu thụ nhựa nội địa còn thấp so với trung bình tiêu thụ của toàn cầu và khu 

vực Đông Nam Á. Nhựa cũng là ngành phụ trợ cho vô số doanh nghiệp khác bởi 

tính ứng dụng cao của sản phẩm, vì vậy việc ngành Công Nghiệp Chế Biến Thực 

Phẩm được dự báo tăng 10.9% trong năm 2019 và BĐS tăng 6% trong 4 năm tới 

cũng là động lực tạo niềm tin cho ngành nhựa. 

- Ngoài ra, với hàng loạt Hiệp Định Thương Mại Mậu Dịch được kí kết, thuế nhập 

khẩu đối với EU, Nhật, Hàn (những nền kinh tế tiêu thụ sản phẩm nhựa rất lớn 

tại việt nam) sẽ giảm về 0-5%, qua đó duy trì mức tăng trưởng cao trong việc 

xuất ròng. 

- Đặc biệt là Việt Nam nổi tiếng với lợi thế nhân công giá rẻ, chính trị thống nhất 

và dòng tiền FDI từ các ngành khác đổ vào đều, cùng với ảnh hưởng của cuộc 

chiến thương mại, ngành nhựa trong nước được hứa hẹn thay Trung Quốc dẫn 

đầu thế giới. 

- Như đã đề cập, 70% nguyên vật liệu đầu vào ngành đang bị phụ thuộc bởi doanh 

nghiệp nước ngoài, tuy nhiên, điều này trong dài hạn sẽ giảm dần qua thời gian 

bởi lẽ, việc sản xuất hạt nhựa bị ảnh hưởng bởi giá dầu thế giới, mà hiện nay, sau 

quãng thời gian leo đỉnh của WTI và Brent, giá dầu được đánh giá là ổn định 

trung hạn và sẽ không còn các cuộc tăng đột biến nữa, điều này giúp giá hạt 

nhựa sẽ giảm và duy trì ổn định. Ngoài ra, các dự án hóa dầu Nghi Sơn và Long 

Sơn đang trong lộ trình nâng công suất để thay thế hàng nhập khẩu. Những điều 

trên rút ra được nhận định rằng, sau khi các nhà máy hóa dầu đạt đủ công suất 

vào năm 2021, tỉ lệ phụ thuộc của ngành sẽ chỉ còn dưới 15%. 
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PHẦN III 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 
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Đánh giá chung của Ban Tổng Giám Đốc 

Doanh thu năm 2018 tiếp tục tăng trưởng mạnh đạt 519 tỷ đồng, tăng 65.34% so 

với năm 2017 và hoàn thành 123% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 59 tỷ 

đồng, hoàn thành 97,39% kế hoạch năm.  

 

 

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh năm 2018 Công ty vẫn gặp phải một số khó 

khăn do: 

 Giá dầu WTI và dầu Brent tiếp tục tăng làm giá nguyên liệu đầu vào tăng, 

chi phí vận tải tăng, … Điều này khiến biên lợi nhuận của Công ty giảm 

rõ rệt. 

 Năm 2018 Công ty tiến hành chuyển 4 dây chuyền nghiền bột từ nhà máy 

Hải Phòng về Nghệ An khiến dây chuyền phải tạm ngừng hoạt động trong 

một thời gian. Bên cạnh đó, quá trình đầu tư mới để tăng năng suất khiến 

chi phí khấu hao tăng, hệ thống máy mới lắp đặt nên sản phẩm sản xuất 

còn bị lỗi, tỷ lệ hao hụt cao, làm tăng chi phí. 
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Nhìn chung, đặt trong bối cảnh thị trường có nhiều diễn biến bất lợi, Ban Tổng 

Giám đốc đã hết sức nỗ lực để thực hiện kế hoạch kinh doanh do Đại hội cổ 

đông giao phó. Trong cơ cấu doanh thu, Hạt nhựa Filler Masterbatch tiếp tục 

đóng vai trò chủ đạo với doanh thu 476 tỷ đồng, tăng 77,52% so với năm 2017. 

Mảng sản xuất và kinh doanh khai thác đá CaCO3 cũng như kinh doanh bột đá 

không còn chiếm tỷ trọng lớn, đạt 36 tỷ đồng. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 
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 (Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018) 
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Nhìn chung, hoạt động kinh doanh chính của Công ty trong những năm qua được 

chuyển dịch từ khai thác và bán nguyên liệu thô là đá CaCO3 sang sản xuất sản phẩm 

tiếp sau là hạt nhựa Filler Masterbatch. Hạt nhựa Filler Masterbatch có giá bán cao gấp 

6 lần giá sản phẩm bột đá và thậm chí cao gấp 20 lần sản phẩm đá CaCO3 truyền thống, 

nhờ đó mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận lớn cho Công ty. Các hoạt động khác 

mang lại doanh thu không đáng kể. 

Nhờ doanh thu tăng trưởng mạnh, Tổng tài sản 

của Công ty cũng tăng dần qua các năm, trong đó 

sự gia tăng của tài sản dài hạn do Công ty đầu tư 

dây chuyền máy móc và thiết bị mới để khai thác 

đá và sản xuất chất độn phụ gia ngành nhựa Filler 

Masterbatch. Tài sản ngắn hạn của Công ty cũng 

tăng trưởng mạnh từ 232 tỷ đồng năm 

2017 lên 406 tỷ đồng năm 2018.  

Về phía nguồn vốn, cơ cấu Tổng nguồn 

vốn của Công ty chủ yếu bao gồm nợ phải 

trả, cụ thể, Công ty đang huy động vốn 

vay từ ngân hàng để thực hiện dự án đầu 

tư, trong đó tập trung vay trung và dài hạn. 

Nợ ngắn hạn cũng tăng mạnh do Công ty 

đang trong quá trình tăng trưởng nóng, doanh thu tăng cao nhưng nhu cầu về dòng tiền 

để thanh toán cho nhà cung cấp cũng tăng theo, làm phát sinh nhu cầu vay ngân hàng 

để bù đắp vốn lưu động thiếu hụt. Dự kiến trong những năm tới, khi hoạt động kinh 

doanh đi vào ổn định, Công ty sẽ giảm vay ngân hàng và từ đó giảm bớt gánh nặng tài 

chính. 
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Tình hình đầu tư 2018 

 Đối với Nhà máy Hải Phòng: 

 Lắp đặt hoàn thiện 03 dây chuyền sản xuất Filler Masterbatch công nghệ mới; 

Đầu tư nâng cấp hệ thống liên động- tự động hóa  04 dây chuyền sản xuất đã có 

tại nhà máy . Hoàn thiện đầu tư bổ sung máy móc thiết bị phòng kỹ thuật sản 

phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm. 

 Hệ thống nhà  xưởng sản xuất được mở rộng từ 5.740 m2 lên hơn 9.000m2; Với 

mục tiêu quản lý nguồn nước, công ty đã xây dựng mới hệ thống nước tuần hoàn 

, không thải ra môi trường 

 Toàn bộ hệ thống sân , đường giao thông nội bộ được bê tông hóa và trải nhựa 

afphan mới . Hệ thống cây xanh toàn nhà máy được cán bộ công nhân viên cùng 

các nhà thầu chung tay thực hiện, cải thiện được đáng kể cảnh quan nhà máy 

cũng như điều kiện môi trường làm việc tốt hơn cho CBCNV 

 Tại nhà máy Nghệ An: 

 04 dây chuyền nghiền bột siêu mịn được chuyển từ NMHP và 02 dây chuyền 

tráng phủ bột siêu mịn đã được lắp đặt hoàn thiện đưa vào sử dụng. 

 Để tận thu nguồn đá thải, công ty đã đầu tư lắp đặt hoàn 02 dây chuyền HC 

nghiền bột bả, bôt tôm và cải thiện dây chuyền sản xuất forfeet – thức ăn chăn 

nuôi đưa năng suất đá tận thu lên đến 8.000 tấn bột/ tháng. 

 6000 m2 nhà kho xưởng sản xuất đã được xây dựng mới . Toàn bộ hệ thống nhà 

trạm điện 1.750 kw , nhà  trạm khí nén, hệ thống bể lắng xử lý nước thải đã được 

đưa vào sử dụng.  Ngoài 4 cầu bốc hàng được xây dựng cố định thì công ty đã 

đầu tư thêm 01 cầu bốc hàng di động đáp ứng 3500 tấn đá chíp và bột / ngày 

 Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng nhận đầu tư mới cho dự 

án xây dựng nhà máy sản xuất đá marble nhân tạo, ván sàn gỗ nhựa tại Nghệ An 

với diện tích đất cấp thêm mới là 3,4 hecta, và dự kiến trong quý 2/2019 sẽ hoàn 

tất các thủ tục xin cấp phép xây dựng . 
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Tình hình tài chính 

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

 Đơn vị Năm 2017 Năm 2018 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,42 1,36 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,80 0,74 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số nợ/tổng tài sản Lần 0,51 0,57 

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu Lần 1,04 1,35 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Lần 3,11 2,87 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,76 1,01 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 16,47 11,44 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 33,10 25,60 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản % 15,37 11,57 
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 Năm vừa qua, nhìn chung kết quả hoạt động kinh doanh của công ty rất khả 

quan. Hệ số thanh toán tăng lên cho thấy năng lực tài chính của công ty rất 

mạnh. Các tài sản của công ty có tính thanh khoản cao. 

 Về cơ cấu vốn, năm 2018 công ty đã thực hiện giảm nợ phải trả, tăng vốn chủ sở 

hữu bằng cách tăng vốn điều lệ của công ty từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. 

Bước chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn cho thấy Công ty từng bước khẳng định thế 

mạnh, vị trí của mình trên thị trường, làm tăng tính chủ động về mặt tài chính 

cho công ty, giảm tác động của lãi suất. Qua đó cũng cho thấy công ty có năng 

lực quản trị nợ rất tốt. 

 Về chỉ tiêu năng lực hoạt động, vòng quay hàng tồn kho tiếp tục giảm từ 3,11 

vòng năm 2017 xuống còn 2,87 vòng năm 2018 chứng tỏ công tác quản trị hàng 

tồn kho ngày càng hiệu quả. Hàng hóa công ty sản xuất ra có khách hàng mua 

ngay. Khả năng quay vòng vốn tăng lên từng bước chứng tỏ chất lượng cũng 

như sản lượng, thời gian giao hàng của công ty khá nhanh chóng. Doanh thu 

tăng trưởng mạnh giúp hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty cũng được cải thiện 

đáng kể, khi vòng qua tổng tài sản tăng từ 0,76 lên 1,01. 

 Về chỉ tiêu khả năng sinh lời, với những khó khăn của thị trường trong năm 

2018, các chỉ số về khả năng sinh lời của Công ty đều giảm tuy nhiên vẫn đang ở 

mức cao nếu so với trung bình các doanh nghiệp trên thị trường. Biên lợi nhuận 

ròng tuy giảm xuống 11,44% nhưng nhờ doanh thu tăng trưởng, hệ số ROE và 

ROA của Công ty vẫn đạt lần lượt 25,60% và 11,57% năm 2018. 

  



CTCP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Trang 32 

Tình hình công nợ phải thu  

 Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2017 31/12/2018 

Các khoản phải thu ngắn hạn 87.928.219.521 190,438,394,306 

Phải thu ngắn hạn của khách hàng 65.421.597.503 48,923,898,155 

Trả trước cho người bán ngắn hạn 21.434.923.070 30,513,440,565 

Phải thu ngắn hạn khác 1.071.698.948 11.631.619.164 

Dự phòng - (422,275,537) 

 (Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018) 

 

Với đặc thù chu kỳ vòng tiền mất từ 4-5 tháng, khi doanh thu tăng trưởng, vốn 

lưu động đặc biệt là khoản phải thu và tồn kho cũng tăng tương ứng. Do thực 

hiện chính sách phải thu, khách hàng chưa thanh toán hết tiền hàng, công ty phải 

tự bỏ tiền ra để mua nguyên vật liệu để sản xuất đảm bảo giao hàng đúng hạn 

giúp tăng cường uy tín, khả năng cạnh tranh. Điều này gây áp lực lên nhu cầu 

vốn lưu động, đồng thời đòi hỏi khả năng quản lý tồn kho, phải thu của Công ty 

cần cải thiện. 
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Tình hình công nợ phải trả  

Đơn vị: VNĐ 

Chỉ tiêu 31/12/2017 31/12/2018 

Nợ ngắn hạn 163.036.222.418 299.413.857.203 

Phải trả người bán ngắn hạn 16.600.947.116 26.854.582.661  

Người mua trả tiền trước ngắn hạn 1.646.016.619 180.526.703  

Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nước 
486.908.983 1.811.305.190  

Phải trả người lao động - 1.103.335.541  

Chi phí phải trả ngắn hạn 846.148.286 3.023.791.297  

Phải trả ngắn hạn khác 98.528.169 2.320.416.672 

Vay ngắn hạn 143.357.673.245 261.193.762.667 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi - 2.586.216.927 

Dự phòng phải trả ngắn hạn - 339.919.545 

Nợ dài hạn 48.780.033.570 51.778.569.397 

Vay dài hạn 48.780.033.570 51.778.569.397 

Tổng nợ phải trả 211.816.255.988 351.192.426.600 

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018) 

Tổng nợ phải trả của công ty tăng lên từ 211 tỷ đồng cuối năm 2017 lên hơn 351 

tỷ đồng năm 2018, tương ứng tốc độ tăng 65%. Tốc độ tăng của nợ tương đương 

với tốc độ tăng doanh thu, đây cũng là đặc thù của những doanh nghiệp trong 

giai đoạn tăng trưởng nóng, đang cần vốn để mở rộng sản xuất và tài trợ nguồn 

nguyên vật liệu. 
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PHẦN IV 

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 
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Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê nhiệm 

kỳ 2017-2022 có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị 

điều hành, 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và 02 thành viên 

Hội đồng quản trị độc lập. 

 Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 07 buổi họp. Các cuộc 

họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công 

ty và Luật doanh nghiệp. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng 

hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các 

thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của 

Điều lệ. 

 Các cuộc họp của HĐQT đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến 

các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của các 

công ty thành viên. Các cuộc họp đều có sự tham dự của đầy đủ thành viên Hội 

đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau: 

+ Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua các vấn đề chiến lược 

trong hoạt động của Công ty; 

+ Tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công 

chúng để phát hành cổ phiếu; 

+ Triển khai xây dựng mở rộng hai nhà máy tại Hải Phòng và Nghệ An; 

+ Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý; 

+ Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc; 

+ Cùng nhiều quyết định quan trọng khác. 
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 Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 

 Trước những khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, kinh tế ở trong 

nước, những khó khăn của ngành nhựa và những khó khăn nội tại Công ty gặp 

phải, Hội đồng quản trị đã chủ động nhận định, phân tích đúng tình hình, kịp 

thời đề ra các mục tiêu, định hướng phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, 

đề ra nhiều giải pháp quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

 Kết quả, doanh thu năm 2018 của Công ty đạt 519 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 

đạt 61 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 65,34% và 17,15% so với năm 2017. Hoạt 

động sản xuất được vận hành ngày càng hiệu quả, tỷ lệ hàng lỗi giảm so với 

năm 2017 và xuống dưới 1%. 

 

 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều hành 

 Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành và cán bộ quản lý 

cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên trong công tác sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm có những chính sách bán hàng linh động, được điều chỉnh kịp thời, phù 

hợp với từng thị trường giúp công ty ký được nhiều đơn hàng mới, tăng sản 

lượng sản xuất và thu lợi nhuận cao. Hình thành các chỉ tiêu về doanh thu và 

lợi nhuận. 

 Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng đánh giá cao công tác điều hành của Ban 

Điều hành, hết sức tin tưởng vào năng lực quản lý và phẩm chất đạo đức của 

các thành viên Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của 

công ty. 
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 Kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT 

 Sát sao chỉ đạo, giám sát, quản lý để nhà máy Hải Phòng và Nghệ An hoạt 

động ngày càng hiệu quả, doanh thu tăng nhưng tỷ trọng chi phí giảm, đồng 

thời đảm bảo các yêu cầu về môi trường và quản lý, giải quyết việc làm cho 

người lao động địa phương và tăng quy mô vị thế của Công ty trên thị trường; 

 Chỉ đạo quá trình nghiên cứu để cho ra nhiều dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu 

cầu của thị trường, tập trung phát triển để sản xuất sản phẩm nhựa kỹ thuật 

trong năm 2019, đồng thời chú trọng vào việc tận thu nguồn nguyên liệu để sản 

xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng nhằm tận dụng sự phát triển của thị 

trường bất động sản; 

 Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp 

tục ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu sản 

xuất kinh doanh một cách kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, 

giảm giá thành sản phẩm đồng thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc kịp thời trong 

các quyết định sản xuất kinh doanh hàng ngày; 
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Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 

 Năm 2018, Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với các bộ phận để triển khai công 

tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên. Qua các cuộc kiểm tra, Ban 

kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng Quản trị 

và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.  

 Trong quá hoạt động, Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ 

các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát. Ban 

Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các 

thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công 

ty khi có yêu cầu. Hội đồng Quản trị Tổng công ty, Ban Kiểm soát, Ban Điều 

hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ 

trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau: 

+ Tham gia các buổi làm việc của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt 

động của Công ty. 

+ Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động 

sản xuất kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện. 

+ Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 do Ban 

điều hành và Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị. 

 BKS đã tiến hành 03 buổi họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên 

quan đến các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành 

tốt nhiệm vụ của mình. Nội dung các cuộc họp của BKS liên quan đến một số 

nội dung chính như sau: 

+ Xem xét Báo cáo tài chính năm 2018. 
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+ Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. 

+ Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát. 

+ Cùng các nội dung khác. 

 Đối với Báo cáo tài chính năm 2018, Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính 

năm 2018 của Công ty được lập theo Chuẩn mực và chế độ Kế toán Việt Nam 

hiện hành và đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình kết quả kinh 

doanh năm 2018 và tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018 
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Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS 

 Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã phê 

duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 

2018 như sau: 

TT Họ và tên Chức vụ Thù lao (VNĐ) 

1 Ông Mai Thanh Phương Chủ tịch HĐQT 100.000.000 

2 Ông Vũ Đức Tiến Thành viên HĐQT 100.000.000 

3 Ông Đặng Tiến Thành 
Thành viên HĐQT không điều 

hành 
100.000.000 

4 Ông Lê Thạc Tuấn Thành viên HĐQT độc lập 100.000.000 

5 Ông Nguyễn Hồ Hưng Thành viên HĐQT độc lập 100.000.000 

 Tổng cộng  500.000.000 

 

 Thù lao của Ban kiểm soát 

 

TT Họ và tên Chức vụ Thù lao (VNĐ) 

1 Ông Đinh Đức Tuấn Trưởng BKS 20.000.000 

2 Bà Mai Thị Thanh Hoa Thành viên BKS 20.000.000 

3 Bà Vũ Ngọc Thúy Thành viên BKS 20.000.000 

 Tổng cộng  60.000.000 
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Hoạt động quản trị rủi ro 

 Các rủi ro hoạt động 

 Cạnh tranh trong nước ngày càng gay gắt 

Với đặc điểm của ngành là công nghệ sản xuất đơn giản, tổng mức đầu 

tư ban đầu thấp và không có giới hạn số vốn đầu tư tối thiểu, rào cản gia 

nhập ngành sản xuất Filler Masterbatch tương đối thấp, các doanh 

nghiệp nhỏ lẻ vẫn có thể tham gia sản xuất mặc dù không nắm nhiều lợi 

thế. Rào cản gia nhập thị trường thấp, cùng với sản lượng sản xuất Filler 

trong nước vượt quá nhu cầu khiến tính cạnh tranh trên thị trường nội 

địa là tương đối cao. Hiện nay trên thị trường miền Bắc đang có khoảng 

30 nhà sản xuất hạt nhựa Filler Masterbatch hoạt động chủ yếu tại Hà 

Nam, Hà Nội, Yên Bái. Quy mô của các doanh nghiệp này hầu hết vẫn 

đang manh mún và nhỏ lẻ, tuy nhiên vẫn có các doanh nghiệp có khả 

năng tạo ra áp lực cạnh tranh cho Nhựa Pha Lê. Những năm qua các 

doanh nghiệp trên địa bàn đang liên tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất 

khiến áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt 

 Giá vốn phụ thuộc vào biến động giá dầu 

Tuy đá CaCO3 chiếm 70-80% tỷ trọng, giá thành sản phẩm Filler 

Masterbatch lại phụ thuộc nhiều vào giá nguyên vật liệu nhập khẩu 

(nhựa nguyên sinh, dầu parafin, phụ gia). Những nguyên liệu này có giá 

bán cao, khiến cho đá CaCO3 chỉ chiếm khoảng 20% chi phí. Đặc tính 

là sản phẩm từ dầu mỏ, giá bán nhựa nguyên sinh biến động cùng chiều 

so với giá dầu thế giới (tuy với tốc độ chậm hơn). Như vậy, do giá bán 

Filler thường tăng với tốc độ chậm hơn giá nguyên liệu đầu vào, kết quả 

kinh doanh của Công ty chịu nhiều ảnh hưởng của biến động giá dầu. 
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Khi giá dầu tăng, biên lợi nhuận của Công ty sẽ giảm và ngược lại. Đây 

được xem là rủi ro đặc thù của ngành. 

 Rủi ro tỷ giá 

Do phần lớn chi phí nguyên vật liệu đều nhập khẩu, hoạt động của Nhựa 

Pha Lê phải chịu thêm rủi ro tỷ giá. 

 Sử dụng đòn bẩy tài chính cao 

Nhựa Pha Lê đang trong giai đoạn đầu tư lớn để mở rộng sản xuất, do 

đó cần huy động thêm nguồn vốn vay ngân hàng. Bên cạnh đó, chênh 

lệch giữa chính sách phải thu – phải trả (trả sau 2 tháng với khoản phải 

thu khách hàng và trả ngay với người bán), khiến cho nhu cầu vốn lưu 

động luôn ở mức cao. Việc duy trì tỷ trọng vay nợ cao khiến Công ty 

phải chịu nhiều rủi ro tài chính, bao gồm rủi ro về dòng tiền trả nợ và 

chi phí lãi vay. 

 Công tác quản trị rủi ro 

Bên cạnh mở rộng sản xuất, Ban lãnh đạo của Nhựa Pha Lê luôn chú 

trọng đến phát triển hệ thống quản trị rủi ro. Theo đó, hệ thống quản trị 

rủi ro của Công ty được tổ chức theo 3 tuyến đối với nhiều loại rủi ro 

trọng yếu khác nhau trên cơ sở nguyên tắc là tất cả các rủi ro trọng yếu 

trong doanh nghiệp đều phải có quy trình quản trị rủi ro. Quy trình quản 

trị đối với mỗi loại rủi ro đều gồm có 5 bước cơ bản, bao gồm: nhận 

dạng rủi ro, đo lường rủi ro, theo dõi rủi ro, báo cáo rủi ro và xử lý rủi 

ro. 

 Quản trị rủi ro đến từ các yếu tố vĩ mô 

Các yếu tố vĩ mô luôn được Công ty theo dõi sát diễn biến để có đối 
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sách kịp thời và phù hợp: 

+ Đối với biến động giá dầu: Nhựa Pha Lê chủ động tăng lượng 

hàng tồn kho nguyên vật liệu để giảm ảnh hưởng của những biến 

động bất lợi. 

+ Đối với rủi ro tỷ giá: Công ty thỏa thuận sử dụng đồng tiền thanh 

toán đồng nhất (chủ yếu là USD) giữa việc bán hàng và mua 

nguyên liệu, từ đó tiền thu từ khách hàng được sử dụng để trả 

cho nhà cung cấp. 

+ Đối với áp lực cạnh tranh: Nhựa Pha Lê đã đưa ra một số định 

hướng phát triển như: Đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị hiện 

đại, tập trung sản xuất những sản phẩm chất lượng cao và tạo ra 

sự chuyên biệt so với các doanh nghiệp khác; Huy động thêm 

vốn để mở rộng quy mô sản xuất, sớm giành được thị phần và đạt 

được độ phủ thị trường lớn đối với sản phẩm Công ty; Đẩy mạnh 

hoạt động marketing, truyền thông, quá sản phẩm, .. 

 Quản trị rủi ro hoạt động 

+ Nhựa Pha Lê đã đề ra các chiến lược như: chuẩn hóa hệ thống 

kiểm tra kiểm soát và ban hành các chính sách chặt chẽ, thuê tư 

vấn chuyên nghiệp tái cấu trúc mô hình quản lý, quản trị rủi ro; 

Tập trung đào tạo, huấn luyện phát triển nhân viên, đặc biệt là 

nguồn nhân lực kế thừa; Đối với những vị trí quan trọng, Công ty 

chú trọng tuyển chọn các vị trí quản lý và vận hành có kinh 

nghiệm lâu năm. Đối với những vị trí chưa có nhiều kinh 

nghiệm, Công ty sẽ tổ chức các chương trình đào tạo thực hành 

tại thực tế đơn vị sản xuất trước khi chính thức giao việc. Bên 
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cạnh đó, Công ty cũng chú trọng chăm lo tốt cho người lao động 

thông qua các chính sách lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ, khơi 

dậy tài năng, tạo môi trường làm việc thuận lợi và cơ hội thăng 

tiến công bằng. 

 Quản trị rủi ro tài chính 

+ Công ty luôn đề cao quản lý chặt chẽ dòng tiền và xây dựng một 

cơ cấu vốn hợp lý giữa nguồn vốn đầu tư dài hạn và ngắn hạn. 

Với khả năng giá sản phẩm có thể biến động trên thị trường, 

Nhựa Pha Lê sẽ cung cấp nguyên liệu với mức giá linh hoạt, cho 

phép dự án duy trì tỷ suất lợi nhuận bất kể giá cả dao động. Nhựa 

Pha Lê xây dựng chính sách bán hàng và thu hồi công nợ áp 

dụng với từng nhóm khách hàng cũng như thực hiện kế hoạch trả 

nợ nhà cung cấp để duy trì các khách hàng lớn đối với các sản 

phẩm của nhà máy, đồng thời luôn giữ chữ tín trong hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của mình. 

+ Năm 2018, Công ty đã tiếp tục củng cố hoạt động quản trị rủi ro 

trong đó chú trọng vào việc nhận dạng các rủi ro mới, xây dựng 

hệ thống thông tin quản lý hiệu quả làm cơ sở cho việc quản trị 

rủi ro, tiên lượng và cập nhật, bổ sung các kế hoạch dự phòng rủi 

ro và đặc biệt là xây dựng văn hóa chủ động quản trị rủi ro ở mọi 

cấp độ quản lý. Nhờ đó, năm 2018 Nhựa Pha Lê không phát sinh 

thêm các rủi ro trọng yếu nào liên quan đến hoạt động kinh 

doanh của Công ty.  
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Thông tin cổ phiếu và hoạt động quan hệ nhà đầu tư 

 

 

 (Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 19/02/2019) 

 Số cổ phiếu đang lưu hành: 

15.000.000 cổ phiếu. Tất cả cổ phiếu của Công ty đều tự do chuyển nhượng. 

 Giao dịch cổ phiếu quỹ: 

Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 

 Các đợt tăng vốn cổ phần trong năm: 

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Nhựa Pha Lê quyết định phát hành thêm 

1.500.000 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Đồng thời, Công ty sẽ chào bán 

15.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền. Việc chào 

bán cổ phiếu đang được tiến hành và dự kiến kết thúc trong tháng 04/2019. 

  

Cá nhân trong nước, 

11,324,290 , 76%

Tổ chức trong nước, 

1,467,550 , 10%

Cá nhân nước ngoài, 

346,480 , 2%

Tổ chức nước ngoài, 

1,861,680 , 12%

Cơ cấu cổ đông



CTCP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Trang 46 

 

 

 

 

 

PHẦN V 

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
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Thông điệp của Chủ tịch HĐQT về phát triển bền vững 

Ở nước ta hiện nay, ngành công nghiệp nhựa là một trong những ngành quan trọng 

trong cơ cấu công nghiệp quốc gia và hiện đang phát triển nhanh tại Việt Nam với tốc 

độ tăng trưởng trung bình trong 10 năm trở lại đây là 15-20%. 

Để phát triển bền vững phù hợp với tiến trình hội nhập với kinh tế thế giới thì ngành 

nhựa trong thời gian tới cần phát triển theo hướng hiện đại, tăng cường tự động hóa, 

đầu tư thẳng vào công nghệ tiên tiến, quy hoạch thật cụ thể cho từng bước phát triển, 

phù hợp với thị trường. 

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch là phát triển ngành nhựa Việt Nam thành ngành 

công nghiệp tiên tiến, sản xuất được những sản phảm chất lượng cao đa dạng hóa về 

chủng loại, mẫu mã, có tính cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường, đáp ứng phần 

lớn nhu cầu của thị trường trong nước, có khả năng xuất khẩu những sản phẩm có giá 

trị tăng cao với sản lượng ngày càng cao.  

Công ty cổ phần sản xuất & công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP) là một trong những doanh 

nghiệp sản xuất công nghệ nhựa , vì vậy phát triển bền vững không chỉ là trách nhiệm 

mà còn là mục tiêu tự thân của Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Đối với Công ty, nhất quan trong quá trình phát triển đã qua cũng như sắp tới, trách 

nhiệm trong phát triển bền vững luôn gắn với 3 vấn đề chính sau : 

 Lợi nhuận của công ty gắn với hiệu quả kinh tế xã hội  

 Trách nhiệm bảo đảm an toàn cho môi trường 

 Trách nhiệm với các vấn đề xã hội 

Động lực trong phát triển bền vững của Công ty là sứ mệnh : Mang lại những sản phẩm 

chất lượng cao bằng việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến , đảm bảo hài hòa các lợi ích 

của khách hàng, cổ đông , tạo môi trường làm việc nâng cao sự sáng tạo, trách nhiệm , 

chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên Công ty 
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Cơ sở để Công ty phát triển bền vững dựa trên những yếu tố sau : 

1. Sử dụng , cung cấp hàng hóa, sản phẩm thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng, 

trên cơ sở sử dụng có hiệu quả tài nguyên và môi trường 

2. Nâng cao hiệu quả , sự thuận lợi trong sản xuất kinh doanh cho các đối tác cung 

cấp nguyên vật liệu, dịch vụ vận tải, bốc xếp 

3. Duy trì và phát triển văn hóa Công ty với những triết lý kinh doanh và giá trị cốt 

lõi. Hợp tác, cạnh tranh để cùng phát triển; trách nhiệm với khách hàng, đối tác, 

cộng đồng và xác hội, quan tâm đến quyền lợi của cổ dông và người lao động ; 

khuyến khích, trân trọng sự sáng tạo, đổi mới của các bộ nhân viên 

Nhựa Pha Lê đã có 10 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt sau 3 năm bước chân 

vào nghành công nghiệp nhựa , hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không 

ngừng phát triển cả về quy mô cũng như hiệu quả. Song trong thời gian tới, nếu không 

có những chiến lược phát triển gắn với các giải pháp bảo vệ môi trường, cân bằng lợi 

ích doanh nghiệp với lợi ích của xã hội thì sẽ không phát triển bền vững. Nhựa Pha Lê 

tin tưởng rằng, tất cả các cá thể bao gồm doanh nghiệp đều nằm trong sự vận động phát 

triển chung của xã hội, chung tay thúc đẩy phát triển xã hội và trác nhiệm và là giá trị 

cơ bản của sự tồn tại. 

Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và các bên liên quan ! 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

MAI THANH PHƯƠNG 
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Tổng quan báo cáo phát triển bền vững 

Báo cáo phát triển bền vững đưa ra những thông tin phù hợp, để các cổ đông, khách 

hàng , đối tác và các bên liên quan hiểu được mục đích kinh tế dài hạn của Công ty, và 

những đóng góp của Công ty trong phát triển bền vững của đất nước. 

 Nội dung của báo cáo gồm các nội dung chính: 

 Thông điệp của Chủ tịch HĐQT về phát triển bền vững 

 Tổng quan về báo cáo 

 Định hướng chiến lược phát triển bền vững 

 Gắn kết các bên liên quan & xác định vấn đề trọng yếu 

 Báo cáo về hoạt động phát triển bền vững năm 2017 

 Phạm vi báo cáo 

 Báo cáo phát triển bền vũng 2018 là một tài liệu tích hợp , gắn kết chặt 

chẽ với Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty 

 Báo cáo được lập định kỳ hàng năm theo niên độ kế toán , kết thúc 

31/12.2018. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ số liệu hoạt động 

thực tế của Nhựa Pha Lê. Các số liệu tài chính trong báo cáo được dẫn 

chiếu từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. Báo cáo phản 

ánh các kết quả hoạt động trong năm 2018, đề cập đến định hướng và 

mục tiêu của Nhựa Pha Lê trong những năm tới về vấn đề phát triển bền 

vững. 
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Định hướng phát triển bền vững 

1. Mô hình quản trị 

 

Hội đồng quản trị  Chỉ đạo chung về chiến lược.  

 Phê duyệt giám sát mục tiêu, kế hoạch 

hành động 

Ban điều hành  Triển khai thực hiện nghị quyết, tổ chức 

xây dựng kế hoạch về PTBV của PLP.  

 Chia sẻ chiến lược, mục tiêu trong toàn 

công ty. 

 Đảm bảo kế hoạc đạt mục tiêu đề ra 

Các bộ phận & nhân viên  Triển khai và thực hiện các kế hoạch phát 

triển theo đúng định hướng của Ban điều 

hành 
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2. Đánh giá các vấn đề trọng yếu 

 Nguyên tắc xác định các vấn đề trọng yếu: 

Việc đánh giá và xác định đúng các vấn đề trọng yếu có mối liên hệ giữa kinh tế, 

xã hội và môi trường với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là yếu 

tố quan trọng để đảm bảo tốt nhất lợi ích cho các bên liên quan  Do đó, dựa trên 

bối cảnh thị trường nghành nhựa trong nước và thế giới cũng như những thông 

tin phản hồi và ý kiến các bên liên quan, Công ty đưa ra những vấn đề trọng yếu 

mà các bên quan tâm được ưu tiên thực hiện trong năm 2018 

 Cơ sở xác định các vấn đề trọng yếu 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của PLP 

- Kết quả đánh giá hoạt động của các phòng ban chức năng 

- Kết quả đánh giá từ các báo cáo giám sát, các báo cáo kiểm toán, kết quả 

kiểm tra , thanh tra định kỳ, đột xuất 

- Các phản hồi, đánh giá từ khách hàng, tổ chức tư vấn 

- Tham khảo các báo cáo về dự báo tình hình kinh tế chung và sự phát triển 

của thị trường nghành nhựa 
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 Một số vấn đề trọng yếu đã được công ty xác định 

Kinh tế: 

 

 Hiệu quả kinh tế 

 Thực hiện chính sách thuế đối với 

nhà nước 

 Lợi ích cho cổ đông 

 

Môi trường: 

 

 Nguyên vật liệu, phụ gia 

 Năng lượng 

 Nước 

 Phát thải 

 Nước thải và chất thải 

 Cải thiện môi trường làm việc 

 Ứng phó tình huống khẩn cấp 

 

Xã hội 

 

 Việc làm 

 An toàn sức khỏe nghề nghiệp 

 Giáo dục và đào tạo 

 Quyền con người 

 Thỏa ước lao động tập thể 

 Trách nhiệm đối với sản phẩm 

 Các hoạt động cộng đồng 

 Đánh giá nhà cung ứng 
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 Quy trình đánh giá và xác định các vấn đề trọng yếu 

 

BƯỚC 1 Đánh giá thị trường nghành nhựa , xem xét chiến lươc 

phát triển bền vững của Công ty 

BƯỚC 2 Phân tích các vấn đề có ảnh hưởng đến chiến lược phát 

triển bền vững của công ty 

BƯỚC 3 xác định các vấn đề quan trọng có ảnh hưởng đến chiến 

lược kinh doanh của Công ty, có tác động đến kinh tế, 

môi trường, xã hội 

BƯỚC 4 Đánh giá mức độ kiểm soát các hoạt động 

BƯỚC 5 Lựa chọn các lĩnh vực trọng yếu để báo cáo 

 

3. Nhận dạng chi tiết các bên liên quan và các mối quan tâm 

 

 Quy trình gắn kết các bên liên quan 

 

BƯỚC 1 Xem xét các bên liên quan quan tâm tới Công ty và có 

tương tác với Công ty 

BƯỚC 2 Phân tích các mức độ tác động có ảnh hưởng đến chiến 

lược phát triển bền vững của Công ty 

BƯỚC 3 Gắn kết các bên liên quan dựa trên lợi ích và kỳ vọng 

hợp lý 

BƯỚC 4 Đánh giá lợi ích và kỳ vọng để không ngừng cải tiến quá 

trình gắn bó giữa các bên 
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 Gắn kết các bên liên quan 

 

Các bên liên quan Mục tiêu của PLP Giá trị mang lại 

Cơ quan nhà 

nước 

 Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về thuế, 

bảo vệ môi trường, an toàn lao động 

 Đẩy mạnh quan hệ với các cơ quan chức năng nhưng 

không lợi dụng mối quan hệ này để thực hiện hành vi đạt 

lợi bất chính 

 Tăng cường thu thập, xử lý thông tin, phối hợp với các cơ 

quan chức năng xử lý các doanh nghiệp có những hành vi 

phạm pháp, khai thác khoáng sản trái phép, ko tuân thủ an 

toàn khai thác, sản xuất hàng hóa không đúng giấy phép 

 Tạo việc làm và phúc lợi ổn định cho 

người lao động 

 Là một trong những doanh nghiệp 

đóng góp cho ngân sách nhà nước 

 Thực thi hiệu quả các chính sách tiết 

kiệm tài nguyên, nguyên vật liệu 

 Bảm đảm lợi ích người tiêu dùng, giữ 

vững uy tín và giá trị thương hiệu 

 

Cổ đông, nhà đầu 

tư 

 

 Bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và minh bạch 

 Đảm bảo các khoản đầu tư của cổ đông, nhà đầu tư sinh lời 

 

 Sử dụng vốn hiệu quả để cải tiến kỹ 

thuật, chu trình sản xuất cũng như tìm 
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 Cam kết bảo mật thông tin nhà đầu tư, cổ đông 

 Thường xuyên cập nhật kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh, tổ chức các chương trình, hội nghị công khai giúp 

cổ đông , nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về tình hình hoạt 

động cũng như chiến lược phát triển của Công ty 

kiếm được cơ hội đầu tư mới. 

 Thực hiện công bố thông tin minh 

nhanh chóng, công khai, minh bạch 

 Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phiếu cao 

 Đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm 

 

Khách hàng 

 

 Thương hiệu của Công ty phát triển bền vững 

 Luôn quan tâm và lắng nghe khách hàng 

 Kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm 

 Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

 Tri ân khách hàng thông qua việc tổ chức hội nghị khách 

hàng, chính sách ưu đãi đối với mỗi khu vực 

 Chính sách giá cả hợp lý cạnh tranh, đảm bảo hài hòa lợi 

ích khách hàng và lợi ích của Công ty 

 

 Chất lượng sản phẩm cao và ổn định 

 Hệ thống khách hàng trải khắp toàn 

quốc và quốc tế 

 Khách hàng được tư vấn thông qua 

các hội nghị, hội chợ và các chuyến 

làm việc của giám đốc công nghệ tại 

nhà máy của khách hàng 

 Khách hàng gắn bó lâu dài với Công 

ty 
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Đối tác, nhà cung 

ứng 

 

 Thực hiện đầy đủ các cam kết với đối tác 

 Lựa chọn đối tác một cách công bằng dựa trên năng lực 

đáp ứng như cầu 

 Không hợp tác với các đối tác có hoạt động sản xuất kinh 

doanh không minh bạch 

 Không tiết lộ thông tin mật của đối tác cho đối thủ cạnh 

tranh của họ 

 Không lạm dụng quy mô , lợi thế để chèn ép và đưa ra 

những yêu sách vô lý đối với đối tác, nhà cung ứng 

 

 Tạo được các mối quan hệ gắn kế, 

hợp tác bền vững 

 Chủ động được nguồn nguyên vật liệu 

với giá thành hợp lý 

 Đảm bảo chất lượng nguồn nguyên 

vật liệu ổn định, đồng đều 

 

Người lao động 

 

 Xây dựng đầy đủ các quy chế về lương, thưởng, phụ cấp rõ 

rang và công bằng 

 Áp dụng các chế độ phúc lợi và chính sách đãi ngộ cao 

hơn so với luật định 

 

 Tăng động lực làm việc và sự gắn kết 

của người lao động với PLP 

 Tạo điều kiện thăng tiến cho mọi cán 

bộ , nhân viên  
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 Áp dụng thưởng , nâng bậc thông qua việc đánh giá mức 

độ hoàn thành công việc trong tháng 

 Đảm bảo môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết và 

xanh, sạch đẹp 

 Tôn trọng mọi quyết định, nguyện vọng, quyền tự do và 

các quyền hợp pháp của người lao động 

 Luôn duy trì môi trường làm việc an 

toàn , tỷ lệ bệnh nghề nghiệp, và tai 

nạn lao động được kiểm soát và giảm 

thiểu 

 Đảm bảo hàng năm 100% người lao 

động được khám sức khỏe định kỳ  

 

 

Cộng đồng  

 

 Tạo cơ hội việc làm và phát triển kinh tế địa phương 

 Chia sẻ khó khăn với cộng đồng thông qua các hoạt động 

từ thiện, đóng góp cứu trợ thiên tai, bão lụt, xây dựng nhà 

tình thương… 

 Tiết kiệm chi phí, tái sử dụng và áp dụng các biện pháp 

bảo vệ môi trường 

 Phát triển thế hệ trẻ 

 

 Tạo danh tiếng và uy tín trong cộng 

đồng địa phương 

 Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 

cho người lao động 

 Tạo cơ hội cho sinh viên ra trường có 

cơ hội thực tập, thử việc hoặc làm 

công việc bán thời gian 
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Hoạt động phát triển bền vững năm 2018 

 Vun đắp nguồn nhân lực 

Tại Pha Le Plastics JSC., chúng tôi hiểu rằng sự thành công trong kinh doanh 

của chúng tôi không chỉ là nhờ vào các sản phẩm của công ty, mà còn nhờ vào 

sự đóng góp của những con người trong công ty – đó là tài sản quan trọng nhất 

đối với chúng tôi.Yếu tố con người chính là động lực để Nhựa Pha Lê tiếp tục 

vững bước trên con đường phát triển sau này.  

 Tổng quan lực lượng lao động  

Bảng số lượng lao động thống kê theo giới tính/ chức vụ/ trình độ/ độ tuổi năm 2018 

 
TIÊU CHÍ 

Số lượng 

TỔNG Tỷ lệ % 

1 Nhóm tuổi 308 
 

 
Dưới 30 tuổi 137 44% 

 
Từ 30 - 50 tuổi 163 53% 

 
Trên 50 tuổi 8 3% 

2 Giới tính 308 
 

 
Nam 224 73% 

 
Nữ 84 27% 

3 Cấp bậc 308 
 

 
Quản lý cấp cao 7 2% 

 
Quản lý cấp trung 32 10% 

 
Nhân viên khối gián tiếp 60 19% 

 
Nhân viên trực tiếp sản xuất 209 68% 

4 Trình độ học vấn 308 
 

 
Trên Đại Học 4 1% 

 
Đại Học tại nước ngoài 6 2% 

 
Đại Học trong nước 71 23% 

 
Cao đẳng, Trung cấp 47 15% 

 
Lao động phổ thông 180 58% 
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 Hoạt động công đoàn 

- Trong năm 2018 vừa qua, Công ty đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ 4 với 

mục tiêu đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động 

- Công đoàn Công ty hiện đang quản lý 183 đoàn viên với 3 công đoàn cơ sở. 

Hoạt động công đoàn luôn nhận được sự quan tâm từ chính ban lãnh đạo cùng 

chính quyền địa phương. Ban điều hành công đoàn Công ty đặc biệt trú trọng 

việc chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động 

- Trong năm 2018, việc làm của người lao động luôn ổn định, 100% CBCNV 

được đóng BHXH, BHYT. 

- Công đoàn đã phối hợp , giám sát thực hiện đảm bảo sức khỏe và an toàn cho 

người lao động.  

- Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã xây dựng quy chế làm việc của Ban chấp 

hành, quy chế quan hệ phối hợp công tác giữa Ban chấp hành Công đoàn Công 

ty với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc , xây dựng quy chế dân chủ ở doanh 

nghiệp, 

- Tổ chức thương lượng tập thể để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng 

cho người lao động. Tổ chức hội nghị người lao động để người lao động được 

tham gia ý kiến về sản xuất kinh doanh, chế độ, chính sách, việc làm , điều kiện 

làm việc và an toàn vệ sinh lao động, trách nhiệm và nghĩa vụ của người lao 

động với doanh nghiệp. Do đó trong năm 2018, Công ty không xảy ra trường 

hợp tranh chấp lao động nào. 

- Trong năm vừa qua , Công đoàn đã phối hợp với bộ phận chuyên môn tổ chức 

các hoạt động như phong trào thi đua lao động sản xuất để nâng cao tay nghề 

cho công nhân trực tiếp sản xuất, xét duyệt nâng lương cho cán bộ công nhân 

viên toàn hệ thống theo quy định . Bên cạnh đó Phong trào Xanh – Sạch - Đẹp, 

bảo đảm an toàn vệ sinh lao động là hoạt động được diễn ra hàng năm tại 2 nhà 

máy. Hoạt động trồng cây, làm vườn hoa cây cảnh, giữ vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng 

nơi làm việc được tuyên truyền hàng tuần, hàng tháng.   
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 An toàn sức khỏe người lao động 

Song song với việc phát triển và trưởng thành của Công ty, đời sống người lao 

động trong Công ty luôn được chăm lo và cải thiện. Môi trường làm việc của 

Công ty an toàn giúp người lao động yên tâm phát huy tối đa năng lực, nâng cao 

hiệu quả làm việc 

 Bảm bảo an toàn trong lao động:  

Trang bị bảo hộ lao động được cấp phát đầy đủ cho người lao động. Định 

kỳ tổ chức kiểm tra độ an toàn thiết bị làm việc, vệ sinh công nghiệp, 

phòng chống cháy nổ tại tất cả các đơn vị trong Công ty.  

 Về việc thực hiện khám chữa bệnh:  

Đinh kỳ khám sức khỏe 01 năm/lần cho 100%  CBCNV diễn ra vào tháng 

10 hàng năm. Cùng với đó , Công ty cũng thực hiện nâng cấp cơ sở vật 

chất: bổ sung tiện nghi sinh hoạt khu nội trú , khu bếp ăn đảm bảo an toàn 

vệ sinh cũng như cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cán bộ làm việc, khu 

vận động nghỉ dưỡng giúp người lao động có cơ hội luyện tập, nâng cao 

sức khỏe, xả stress; khu y tế với đầy đủ trang thiết bị cần thiết , ứng phó 

kịp thời với những tình huống bất ngờ…. Chế độ bồi dưỡng ca 3, nước 

uống giải nhiệt mùa hè đều được Công ty thực hiện tốt.  

 Chính sách ưu tiên với đội ngũ lao động nữ:  

Thực hiện đầy đủ chế độ thai sản , bố trí công việc phù hợp sau khi sinh, 

tư vấn các vấn đề liên quan đến các bệnh về phụ nữ để phòng chống hiệu 

quả 
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 Tuyển dụng  

 Nhựa Pha Lê luôn minh bạch và chú trọng công tác tuyển dụng. Công 

ty đã triển khai những chương trình thực tập tiềm năng thu hút nhiều 

sinh viên tại các trường đại học để sinh viên có cơ hội trải nghiệm 

thực tế, trau dồi kinh nghiệm và qua đó tuyển dụng được nhiều ứng 

viên tài năng. 

 Với sứ mệnh tạo ra một lực lượng lao động có trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ cao, có tâm, có tầm phục vụ cho sự phát triển và hội nhập 

của công ty, trong suốt quá trình phát triển, Nhựa Pha Lê đặc biệt 

quan tâm, đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực.  

+ Hàng năm, đơn vị liên tục tổ chức, tạo điều kiện cho CBCNV 

theo học các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn như: 

quản lý doanh nghiệp, quản lý kho, kiến thức kinh doanh, an 

toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy,…  

+ Chủ động tiếp nhận công nghệ sản xuất mới, vận hành các thiết 

bị sản xuất hiện đại. Năm 2018 đã ghi nhận những quyết tâm, 

sắp xếp và đánh giá cán bộ, mạnh dạn luân chuyển và bổ nhiệm 

các cán bộ mới để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của 

Công ty cũng như yêu cầu của từng vị trí công việc 
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 Văn hóa Công ty 

 Văn hóa làm việc với tốc độ cao, hiệu quả và tuân thủ kỷ luật đã thấm 

nhuần trong mọi hành động của Cán bộ công nhân viên. Là tài sản vô 

hình nhưng quý giá , văn hóa trở thành vũ khí sắc bén, tạo nên sức 

mạnh tổng hợp đưa Nhựa Pha Lê phát triển vượt bậc trong các hoạt động 

kinh doanh. 

 Sự quyết liệt, nhiệt huyết không chỉ là đặc điểm nổi bật trong công việc 

mà cũng là nét văn hóa đặc trưng của Nhựa Pha Lê trong các hoạt 

động văn thể và hoạt động vì cộng đồng.  

 Tại đây,  mỗi thành viên đều xác định và coi nơi đây là ngôi nhà thứ 2, 

nơi mình gắn bó và dành phần lớn thời gian hàng ngày để sống và làm 

việc. Ở bất cứ vai trò và vị trí nào, chúng tôi luôn tự hào là Người của gia 

đình Pha Lê 

 Công ty luôn hiểu rằng sự thành công trong kinh doanh không chỉ nhờ 

vào các sản phẩm, chính sách , dịch vụ mà còn nhờ vào sự đóng góp của 

những con người – đó là tài sản quan trọng nhất đối với Công ty.  Công ty 

đang hướng tới trở thành một địa chỉ tin tưởng cho khách hàng, một nơi 

làm việc mong ước cho người lao động 

 Công ty luôn hướng tới môi trường làm việc bình đẳng - hòa đồng - thân 

thiện, luôn cố gắng tạo ra văn hóa của Công ty để xây dựng môi trường 

làm việc tốt đẹp. Nói cách khác, không ngừng nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn 

làm việc của mỗi nhân viên. 
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 Sản phẩm hoàn hảo 

Phương châm sản xuất của Nhựa Pha le và đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu, 

bảo đảm quyền lợi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của Công ty. Chính vì 

vậy mà Nhựa Pha Lê luôn đầu tư những dây chuyền sản xuất và máy móc thiết 

bị hiện đại công nghệ Châu Âu. Hệ thống thiết bị luôn đảm bảo độ chính xác 

cao, đảm bảo đồng nhất về vật liệu và cho năng suất cao, chất lượng sản phẩm 

luôn ở mức tốt nhất. 

Hiện nay, Công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hệ thống quản lý 

chất lượng ISO 9001:2008 và ISO 14001:2015. Việc xây dựng và duy trì một hệ 

thống quản lý chất lượng được Ban lãnh đạo công ty nhiêm túc chỉ đạo một cách 

nghiêm ngặt. 

 Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm: 

Mục đích tạo ra những sản phẩm tốt nhất, Nhựa Pha Lê chủ động xây 

dựng ra khung chuẩn về yêu cầu kiểm tra , dụng cụ kiểm tra, tiêu chuẩn 

kiểm tra và biểu mẫu ghi chép kết quả kiểm tra của từng loại sản phẩm 

của công ty được thực hiện qua các bước kiểm tra của công nhân sản 

xuất, kiểm tra ca máy sản xuất, kiểm hành chính của nhà máy và cán bộ 

phòng quản lý chất lượng. Với hệ thống phân cấp phân nhiệm rõ ràng đi 

kèm những yêu cầu định lượng cụ thể chi tiết, tất cả quá trình sản xuất 

đều được kiểm soát chặt chẽ để hạn chế tối đa những rủi ro liên quan đến 

chất lượng sản phẩm. 

  



CTCP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Trang 64 

 Cung cấp thông tin về sản phẩm: 

Thông tin trên nhãn, bao bì và trên chữ in sản phẩm của Nhựa Pha Lê 

đảm bảo tuân thủ luật pháp và đầy đủ thông tin cho khách hàng. Các 

thông tin bao gồm: 

+ Thông tin về Công ty (logo, thương hiệu, địa chỉ sản xuất,...) 

+ Tên sản phẩm 

+ Các thông số kỹ thuật của sản phẩm 

+ Công dụng sản phẩm và các khuyến cáo 

Những thông tin này không những nhằm mục đích cung cấp thông tin cho 

khách hàng mà còn để Nhựa Pha Lê kiểm soát chất lượng thông qua truy 

tìm nguồn gốc sản phẩm khi có khiếu nại khách hàng 
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 Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên vật liệu 

Các quá trình sản xuất 

Kiểm tra trong QTSX 

Xuất NVL để sản xuất 

Kiểm tra nguyên vật liệu Xử lý nguyên vật liệu ko 

đạt 

Nhập kho 

Xử lý sản phẩm ko phù 

hợp 

Kiểm tra sau cùng Xử lý sản phẩm ko phù 

hợp 

Nhập kho 

Xuất cho khách hàng 
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 Trách nhiệm với môi trường 

 Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

Các loại nguyên liệu chính được sử dụng gồm nhựa PE, HDPE, PP và các 

phụ gia được mua từ những nhà cung cấp lớn như: Vinomig, Opec, 

Brentag, Tepe Kimya, Wilmar... Những nhà sản cung cấp này đều tuân 

thủ hoạt động quản lý chất lượng theo ISO 9001-2008 và quản lý môi 

trường theo ISO 14001-2015. Các loại sản phẩm Nhựa Pha Lê được sản 

xuất từ nguyên liệu chính phẩm, không sử dụng phế liệu; một số ít sản 

phẩm không phù hợp được đưa vào tái sản xuất với tỷ lệ nhất định cho 

đến khi hết hoàn toàn. Điều này góp phần hạn chế tối đa sự phát sinh phế 

liệu trong quá trình sản xuất tại Nhựa Pha Lê. Đặc biệt, trong năm 2018, 

Nhựa Pha Lê đã tiên phong trong việc sử dụng công nghệ mới, không sử 

dụng phụ gia dầu parafin, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người 

sử dụng và thân thiện với môi trường, phù hợp với sự phát triển chung 

của ngành nhựa theo xu hướng của thế giới. 

 Kiểm soát tiêu thụ năng lượng: 

Công ty đã tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm 

giảm suất tiêu thụ điện năng tiêu thụ như sau: 

 Đào tạo nhận thức về Tiết kiệm năng lượng cho toàn Công ty. 

 Giảm tỉ lệ phế liệu. 

 Thiết lập kế hoạch sản xuất phù hợp nhằm kiểm soát được tăng 

giảm suất tiêu hao điện. 



CTCP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Trang 67 

 Lắp đặt thiết bị đo đếm và triển khai ghi nhận số liệu để có cơ sở 

tách riêng số liệu suất tiêu hao cho từng nhóm sản phẩm  

 Kiểm toán năng lượng tại các khâu sản xuất 

 Đầu tư mới các thiết bị sản xuất có sử dụng công nghệ tiết kiệm 

điện. 

 Kiểm soát tiêu thụ nước: 

Với ý thức nguồn nước sạch không phải là vô hạn, bảo vệ nguồn nước là 

nhiệm vụ cấp bách trong bối canh ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước sạch 

ngày càng gia tăng, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tiết 

kiệm nước tại các nhà máy. 

Nguồn nước được Công ty sử dụng cho mục đích chính là nước giải nhiệt 

cho thiết bị và sản phẩm được tuần hoàn tái sử dụng lại nhằm hạn chế tối 

đa lượng nước sử dụng. 

Một số giải pháp nhằm tiết kiệm lượng nước sử dụng như sau:  

 Lập các sơ đồ hệ thống nước cấp cho từng khu vực. 

 Lắp đặt các đồng hồ đo, van đóng mở tổng nhằm kiểm soát lượng 

nước tiêu thụ theo mục đích sử dụng và theo từng khu vực. 

 Truyền thông nội bộ nhằm nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm , hợp 

lý nguồn nước trong toàn công ty 

 Ghi nhận và phân tích số liệu trên các thiết bị đo nhằm phát hiện ra 

các trường hợp thất thoát nước và tiến hành khắc phục. 
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 Giải pháp xử lý khí thải tại Nhựa Pha Lê 

 Công ty thực hiện nghiêm túc việc triển khai báo cáo quan trắc 

định kỳ hàng quý , tổng hợp đánh giá chất lượng không khí tại các 

nhà máy 

 Thiết kế quy trình xử lý khí thải tại nhà máy 

 Trồng cây xanh xung quanh khu vực tại các nhà máy, khu văn 

phòng 

 Đảm bảo các xe vận chuyển ra vào Nhà may thường xuyên kiểm 

tra an toàn vệ sinh môi trường 

 Sử dụng tiết kệm thiết bị điều hòa tại văn phòng, hệ thống làm lạnh 

phục vụ sản xuất để giảm thiểu phát sinh khí thải 

 Công ty đã triển khai lắp đặt hệ thống thông gió lọc bụi với công 

suất lớn đảm bảo giảm thiểu khí và bụi đạt 95% tại cá c nhà máy  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

(đính kèm) 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 

(đã ký) 

 

Mai Thanh Phương 
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